
DANH MỤC 

 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC CÔNG BỐ MỚI TRONG LĨNH VỰC ĐĂNG KIỂM 

THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ĐƠN VỊ ĐĂNG KIỂM XE CƠ GIỚI 

(Kèm theo Quyết định số:            /QĐ-UBND ngày        /10/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh) 

 

STT 

Tên thủ tục  

hành chính 

(Mã TTHC) 

Thời 

hạn 

giải 

quyết 

Địa 

điểm 

thực 

hiện 

Phí,  

lệ phí  

(nếu có) 

Căn cứ pháp lý 

1 

Cấp Giấy chứng 

nhận Tem kiểm 

định an toàn kỹ 

thuật và bảo vệ 

môi trường 

phương tiện giao 

thông cơ giới 

đường bộ trong 

trường hợp còn 

hiệu lực nhưng bị 

mất, hư hỏng, 

rách hoặc có sự 

sai khác về thông 

tin 

(chưa có mã 

TTHC trên Cổng 

Dịch vụ công 

Quốc gia) 

01 ngày 

làm 

việc kể 

từ ngày 

nhận đủ 

hồ sơ 

hợp lệ 

Nộp hồ 

sơ trực 

tiếp tại 

đơn vị 

đăng 

kiểm xe 

cơ giới 

23.000 

đồng/lần/xe 

- Thông tư số 16/2021/TT-BGTVT ngày 12/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Giao 

thông vận tải; 

- Thông tư số 02/2023/TT-BGTVT ngày 21/3/2023 sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Thông tư số 16/2021/TT-BGTVT ngày 12/8/2021 của Bộ trưởng 

Bộ Giao thông vận tải; 

- Thông tư số 08/2023/TT-BGTVT ngày 02/6/2023 của Bộ trưởng Bộ Giao 

thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

16/2021/TTBGTVT ngày 12/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải; 

- Thông tư số 30/2024/TT-BGTVT ngày 12/ 8/2024 sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Thông tư số 16/2021/TT-BGTVT ngày 12/8/2021 của Bộ trưởng 

Bộ Giao thông vận tải và Thông tư số 03/2018/TTBGTVT ngày 10/01/2018 

của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về kiểm tra chất lượng an 

toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với ô tô nhập khẩu thuộc đối tượng 

của Nghị định số 116/2017/NĐ-CP; 

- Thông tư số 11/2024/TT-BGTVT ngày 26/4/2024 của Bộ trưởng Bộ Giao 

thông vận tải. 



2 

 

2 

Cấp Giấy chứng 

nhận kiểm định, 

Tem kiểm định an 

toàn kỹ thuật và 

bảo vệ môi 

trường phương 

tiện giao thông cơ 

giới đường bộ 

(1.001261) 

 

Trong 

ngày 

làm 

việc kể 

từ khi 

nhận đủ 

hồ sơ 

hợp lệ 

Nộp hồ 

sơ trực 

tiếp tại 

đơn vị 

đăng 

kiểm xe 

cơ giới 

- Lệ phí cấp 

giấy chứng 

nhận: 50.000 

đồng/01 Giấy 

chứng nhận 

kiểm định; 

-  Đối với ô tô 

dưới 10 chỗ 

ngồi (không 

bao gồm xe 

cứu thương): 

100.000 đồng/ 

01 Giấy chứng 

nhận kiểm 

định. 

- Thông tư số 16/2021/TT-BGTVT ngày 12/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Giao 

thông vận tải; 

- Thông tư số 02/2023/TT-BGTVT ngày 21/3/2023 sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Thông tư số 16/2021/TT-BGTVT ngày 12/8/2021 của Bộ trưởng 

Bộ Giao thông vận tải; 

- Thông tư số 08/2023/TT-BGTVT ngày 02/6/2023 của Bộ trưởng Bộ Giao 

thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

16/2021/TTBGTVT ngày 12/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải; 

- Thông tư số 30/2024/TT-BGTVT ngày 12/8/2024 sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Thông tư số 16/2021/TT-BGTVT ngày 12/8/ 2021 của Bộ trưởng 

Bộ Giao thông vận tải và Thông tư số 03/2018/TTBGTVT ngày 10/01/2018 

của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về kiểm tra chất lượng an 

toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với ô tô nhập khẩu thuộc đối tượng 

của Nghị định số 116/2017/NĐ-CP; 

- Thông tư số 238/2016/TT-BTC ngày 11/12 /2016 của Bộ trưởng Bộ Tài 

chính; Thông tư số 55/2022/TT-BTC ngày 24/8 /2022 sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Thông tư số 238/2016/TT-BTC ngày 11/12 /2016 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính; 

- Thông tư số 199/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài 

chính; Thông tư số 36/2022/TT-BTC ngày 08/11/2016 sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Thông tư số 199/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016; 

- Thông tư số 43/2024/TT-BTC ngày 28/6/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài 

chính. 
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